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1 K18FCQ039 Nguyễn Việt Đức 17/12/1992 Quảng Ninh Nam Kinh Việt Nam 2023 K18FCQ 108 7.45 2.91 Khá Ngành Luật

2 K18DCQ08
0 Phan Quang Nghĩa 21/05/1988 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2023 K18FCQ 107 7.5 3.04 Khá Ngành Luật

3 K18GCQ05
8 Ngô Hoàng Hà 23/08/1989 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam 2023 K18GCQ 114 7.8 3.26 Khá 

(HB) Ngành Luật kinh tế

4 K18HCQ02
9 Mai Thị Dung 02/04/1992 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2023 K18HCQ 108 7.77 3.15 Khá Ngành Luật

5 K18ICQ065 Trần Thu Huyền 10/07/1990 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam 2023 K18ICQ 107 7.74 3.16 Khá Ngành Luật

6 K18ICQ024 Trần Thị Phượng 06/09/1983 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam 2023 K18ICQ 110 7.82 3.21 Giỏi Ngành Luật

7 K18ICQ091 Hà Thu Trang 28/07/1989 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 2023 K18ICQ 107 7.54 3 Khá Ngành Luật

8 K18ICQ064 Trần Thanh Tùng 17/11/1984 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2023 K18ICQ 107 7.43 3.01 Khá Ngành Luật

9 K18KCQ07
9 Đinh Văn Giao 15/12/1988 Nghệ An Nam Kinh Việt Nam 2023 K18KCQ 109 7.44 2.99 Khá Ngành Luật kinh tế

10 K18KCQ03
2 Điêu Tiến Thọ 01/11/1981 Phú Thọ Nam Kinh Việt Nam 2023 K18KCQ 108 7.62 3.09 Khá Ngành Luật kinh tế

11 K18KCQ00
3 Vũ Hữu Toàn 05/12/1996 Ninh Bình Nam Kinh Việt Nam 2023 K18KCQ 107 7.11 2.74 Khá Ngành Luật kinh tế

12 K18KCQ00
5 Phạm Quang Tùng 14/05/1994 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 2023 K18KCQ 108 6.92 2.61 Khá Ngành Luật kinh tế
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